
DANH SÁCH
Sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng khoá học 2025-2028

được hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số: 1112 /QĐ-UBND ngày  19 /6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
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Có đơn đề
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chính sách
hỗ trợ và
cam kết Ghi chú

TC1 TC2
TC3

TC4
Học lực HK Học lực HK Học lực HK

1 CHU BÍCH PHƯƠNG 24/03/2006 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 28,27 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt x

2 TRIỆU THỊ LIÊM 08/03/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 27,66 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt x

3 DƯƠNG BÍCH NGỌC 09/01/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 27,41 Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt x Vùng III

4 DƯƠNG THỊ THANH 22/06/2003 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 27,26 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt x Vùng III

5 VI KIỀU TRANG 07/11/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 27,10 Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt x

6 HÀ THỊ THANH TÂM 01/06/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 27,01 Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt x Vùng III

7 DƯƠNG THỊ THU HIỀN 08/01/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,99 Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt x Vùng III
8 NÔNG TỐ UYÊN 28/05/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,99 Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt x Vùng III

9 HOÀNG THÙY TRANG 06/07/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,76 Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt x

10 LỘC HUYỀN CHƯƠNG 09/07/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,75 Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt x Vùng lll

11 HOÀNG HÀ NGÂN 20/09/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,70 Khá Tốt Khá Tốt Giỏi Tốt x Vùng III

12 NGUYỄN KIỀU TRANG 03/09/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,70 Khá Tốt Giỏi Tốt Khá Tốt x Vùng III
13 HÀ PHƯƠNG LINH 15/09/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,68 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt x

14 TRIỆU HOA MAI 12/04/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,68 Giỏi Tốt Khá Tốt Khá Tốt x

15 LƯƠNG HỒNG NHUNG 03/07/2007 Nữ 51140201 GDMN 01 01 Lạng Sơn 26,68 Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt x Con liệt sĩ

(Ấn định danh sách 15 sinh viên)
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